
Biểu số 03 

DANH SÁCH VĐV ĐẠT HUY CHƯƠNG 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2026 

(kèm theo Báo cáo số 237  /BC-SVHTTDL ngày   02 /6/2026 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 
 

I. Môn Cờ vua 

1. Cá nhân nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Dương Thanh Tùng Phường Lương Văn Tri 

Bạc Hà Hùng Vương Cụm Hữu Lũng 

Đồng Tô Ngọc Long Cụm Đồng Đăng 

2. Cá nhân nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Nguyễn Thị Minh Thái Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc Lâm Bich Ngọc Phường Đông Kinh 

Đồng Ngô Thu Hà Sở Giáo dục và Đào tạo 

3. Đồng đội nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 

Tô Ngọc Long 

Tô Ngọc Quang 

Đàm Đức Hiếu 

Cụm Đồng Đăng 

Bạc 

Nguyễn Viết Giang 

Lăng Mạnh Hùng 

Đậu An Sơn 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đồng 

Dương Thanh Tùng 

Lý Đức Bằng 

Dư Hoàng Đạt 

Phường Lương Văn Tri 

4. Đồng đội nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 

Nguyễn Thị Minh Thái 

Ngô Thu Hà 

Tô Ngọc Lê Nhung 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc 

Hà Diệu Linh 

Nguyễn Huyền Thư 

Lâm Bich Ngọc 

Phường Đông Kinh 

Đồng 

Nguyễn Thị Nguyệt Anh 

Nguyễn Ngọc Gia Linh 

Trần Minh Hoa 

Phường Lương Văn Tri 

 

II. Môn Cờ tướng 

1. Cá nhân nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Vy Thế Văn Phường Tam Thanh 
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Bạc Dương Hoàng Anh Phường Tam Thanh 

Đồng Nông Ngọc Như Công an tỉnh 

2. Cá nhân nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Hoàng Thị Thu Cụm Văn Quan 

Bạc Nguyễn Thanh Huyền Phường Đông Kinh 

Đồng Vy Kim Thu Phường Đông Kinh 

3. Đồng đội nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 

Vy Thế Văn 

Dương Hoàng Anh 

Vy Thành Nam 

Phường Tam Thanh 

Bạc 

Nông Ngọc Như 

Lô Hiến Chương 

Lã Văn Sơn 

Công an tỉnh 

Đồng 

Ngô Thế Minh 

Nguyễn Công Chính 

Trần Minh Phương 

Cụm Chi Lăng 

4. Đồng đội nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 

Nguyễn Thanh Huyền 

Vy Kim Thu 

Lý Thị Nhâm 

Phường Đông Kinh 

Bạc 

Hoàng Thị Thu 

Nông Thị Lệ 

Hoàng Thị Doãn 

Cụm Văn Quan 

Đồng 

Vy Thị Thu Hà 

Nguyễn Phương Anh 

Huỳnh Bảo San 

Phường Kỳ Lừa 

 

III. Môn Việt dã 

1. Cá nhân Nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Đinh Viết Tiếp  Phường Tam Thanh 

Bạc Nguyễn Văn Quý Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đồng Mông Văn Đô Cụm Thất Khê 

2. Cá nhân Nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Dương Thị Quỳnh Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc Hoàng Thị Chiều Cụm Bắc Sơn 

Đồng Hồ Thị Mỹ Châu Cụm Thất Khê 

3. Đồng đội Nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng MôngVăn Đô Cụm Thất Khê 
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Phạm Văn Đông 
Triệu Quốc Ngữ 

Bạc 

Trần Đức An 

Nguyễn Văn Quý 

Hoàng Đức Trọng 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đồng 
Đinh Viết Tiếp 

Nguyễn Mạnh Có 

Hoàng Xuân Anh 
Phường Tam Thanh 

       4. Đồng đội Nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 
Dương Thị Thanh 

Dương Thị Quỳnh 

Lăng Thị Thúy Ngân 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc 
Sầm Thị Điệp 

Hồ Thị Mỹ Châu 

Nguyễn Thị Ly 
Cụm Thất Khê 

Đồng 
Dương Thị Thúy 

Dương Thị Đá 

Hoàng Thị Chiều 
Cụm Bắc Sơn 

 

IV. Bắn nỏ 

1. Cá nhân nam đứng bắn 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Hoàng Minh Giang Cụm Bình Gia 

Bạc Phạm Văn Kiên Cụm Hữu Lũng 

Đồng Nguyễn Hữu Thông Cụm  Bắc Sơn 

2. Cá nhân nam quỳ bắn 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Nguyễn Hữu Dũng Cụm Bắc Sơn 

Bạc Vi Văn Trí Cụm Đình Lập 

Đồng Triệu Đức Chính Cụm Bình Gia 

 3. Cá nhân Nữ đứng bắn 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Vy Thị Hằng Cụm Bình Gia 

Bạc Hoàng Diệu Thuần Cụm Lộc bình 

Đồng Lường Thị Lệ Cụm Bắc Sơn 

 

4. Cá nhân Nữ quỳ bắn 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Nông Minh Phượng Cụm Thất Khê 

Bạc Nguyễn Thị Thuỳ Cụm Văn Quan 

Đồng Đinh Bích Hạnh Cụm Đình Lập 

 

        5. Đồng đội Nam đứng bắn 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 
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Vàng 

Hoàng Minh Giang 

Vi Văn Khìm 

Hứa Văn Vương 

Cụm Bình Gia 

Bạc 

Hoàng Gia Công 

Nông Thanh Tùng 

Phạm Văn Chinh 

Cụm Đình Lập 

Đồng 

Nguyễn Hữu Thông 

Nguyễn Hữu Dũng 

Dương Thanh Bình 

Cụm Bắc Sơn 

 

6. Đồng đội Nam quỳ bắn 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 

Nguyễn Hữu Thông 

Nguyễn Hữu Dũng 

Dương Thanh Bình 

Cụm Bắc Sơn 

Bạc 

Triệu Đức Chính 

Vi Văn Khìm 

Hứa Văn Vương 

Cụm Bình Gia 

Đồng 

Hà Hữu Lý 

Lương Văn Tươi 

Phạm Văn Kiên 

Cụm Hữu Lũng 

 

7. Đồng đội Nữ đứng bắn 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 

Nông Minh Phượng 

Nguyễn Hoài Thu 

Chu Thị Cúc 

Cụm Thất Khê 

Bạc 

Triệu Thị Ngọc 

Nông Thị Thuỷ 

Hoàng Thị Nga 

Cụm Bình Gia 

Đồng 

Trần Khánh Linh 

Mẫn Lê Thu Uyên 

Nông Thị Thu 

Phường Tam Thanh 

 

8. Đồng đội Nữ quỳ bắn 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 

Nông Thị Thắm 

Vũ Thi Lan Hương 

Hoàng Thị Lệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc 

Trần Khánh Linh 

Mẫn Lê Thu Uyên 

Nông Thị Thu 

Phường Tam Thanh 

Đồng 

Triệu Thị Ngọc 

Vi Thị Hằng 

Hoàng Thị Nga 

Cụm Bình Gia 
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V. Môn Teakwondo 

1. Cá nhân Nam 

Hạng 

cân 
Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Không 

quá 42kg 

Vàng  Đặng Hoàng Khánh Nam Phường Kỳ Lừa 

Bạc  Hà Hải Tâm Phường Đông Kinh 

Đồng Vũ Quốc Việt Cụm Lộc Bình 

Trên 

42kg đến 

45kg 

Vàng  Trần Trung Kiên Cụm Đình Lập 

Bạc  Nguyễn Hoàng Dũng Phường Kỳ Lừa 

Đồng Hoàng Minh Tiến Sở Giáo dục và Đào tạo 

Trên 

45kg đến 

48kg 

Vàng  Nguyễn Đức Lợi Cụm Lộc Bình 

Bạc  Hoàng Bảo Nam Cụm Đình Lập 

Đồng Nguyễn Đăng Linh Sở Giáo dục và Đào tạo 

Trên 

48kg đến 

51kg 

Vàng  Nguyễn Viết Trung Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc  Hoàng Khánh Nam P. Lương Văn Tri 

Đồng Nguyễn Ngọc Sơn Cụm Đình Lập 

Trên 

51kg đến 

54kg 

Vàng  Đoàn Đức Hải Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc  Nông Khải Thiên Phường Đông Kinh 

Đồng Đàm Minh Tiến Phường Kỳ Lừa 

Trên 

54kg đến 

58kg 

Vàng  Lương Hoàng An Cụm Đồng Đăng 

Bạc  Lý Việt Quang Phường Kỳ Lừa 

Đồng Hoàng Đức Anh Cụm Lộc Bình 

Trên 

58kg đến 

63kg 

Vàng  Lý Thế Hùng Phường Đông Kinh 

Bạc  Nguyễn Trung Hiếu Cụm Đồng Đăng 

Đồng Bùi Huy Tùng Sở Giáo dục và Đào tạo 

Trên 

63kg đến 

68kg 

Vàng  Nguyễn Vi Đức Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc  Dương Phúc Bảo Kỳ Cụm  Đồng Đăng 

Đồng Lương Thành Đạt Phường Đông Kinh 

Trên 

68kg đến 

74kg 

Vàng  Kiềng Hoàng Thế Phường Kỳ Lừa 

Bạc  Hoàng Thế Quyết Cụm Đình Lập 

Đồng Vi Thế Thành Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

2. Cá nhân nữ 

Hạng 

cân 
Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Không 

quá 35kg 

Vàng  Đỗ Như Quỳnh P. Lương Văn Tri 

Bạc  Phùng Thị Dung Phường Kỳ Lừa 

Đồng Nguyễn Thị Việt Hương Cụm Đình Lập 

Trên 

35kg đến 

39kg 

Vàng  Chu Hoàng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc  Phùng Thị Hè Phường Kỳ Lừa 

Đồng Đỗ Hoàng Khánh Ly Cụm Lộc Bình 

Trên Vàng  Bế Thanh Nhàn Sở Giáo dục và Đào tạo 
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39kg đến 

43kg 

Bạc  Khổng Khánh Ngọc Phường Kỳ Lừa 

Đồng Hà Triệu Mẫn P. Lương Văn Tri 

Trên 

43kg đến 

46kg 

Vàng  Trịnh Hà Linh Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc  Hoàng Ngọc Duyên Cụm Lộc Bình 

Đồng Lâm Thị Uyên Cụm Đình Lập 

Trên 

46kg đến 

49kg 

Vàng  Hoàng Thị Thanh Thuỷ Phường Đông Kinh 

Bạc  Mã Băng Tâm Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đồng Nông Hoài Thương Phường Kỳ Lừa 

Trên 

49kg đến 

53kg 

Vàng  Nguyễn Thị Thu Trà Cụm Đông Đăng 

Bạc  Bùi Nguyễn Lan Vy Cụm Đình Lập 

Đồng Lý Thị Thanh Tâm Sở Giáo dục và Đào tạo 

Trên 

53kg đến 

57kg 

Vàng  Lý Thị Thanh Thảo Cụm Lộc Bình 

Bạc  Nguyễn Thị Huyền Cụm Đình Lập 

Đồng Hoàng Quỳnh Hương Phường Đông Kinh 

Trên 

57kg đến 

62kg 

Vàng  Hoàng Thị Thanh Nhàn Cụm Lộc Bình 

Bạc  Lương Thị Lành P Lương Văn Tri 

Đồng Lý Thị Hoài Vy Phường Kỳ Lừa 

Trên 

62kg đến 

67kg 

Vàng  Hoàng Thị Huyền Trang P Lương Văn Tri 

Bạc  Hoàng Thị Kim Cúc Phường Kỳ Lừa 

Đồng Lương Kiều Thanh Cụm Lộc Bình 

 

3. Đồng đội 

Nội dung Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Đồng đội 

Nam 

Vàng 

Hoàng Mạnh Dũng 

Lương Hoàng An 

Nguyễn Trung Hiếu 

Dương Phúc Bảo Kỳ 

Cụm Đông Đăng 

Bạc  

Nguyễn Viết Trung 

Đoàn Đức Hải 

Nguyễn Vi Đức 

Vi Thế Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đồng 

Lương Mạnh Quyền 

Nông Khải Thiên 

Hoàng Công Tứ 

Lý Thế Hùng 

Phường Đông Kinh 

Đồng đội 

Nữ 

Vàng 

Chu Hoàng Anh 

Bế Thị Thanh Nhàn 

Trịnh Hà Linh 

Mã Băng Tâm 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc 

Hoàng Ngọc Duyên 

Vũ Trà Giang 

Lý Thị Thanh Thảo 

Hoàng Thị Thanh Nhàn 

Cụm Lộc Bình 

Đồng Lý Thị Song Nhi Cụm Đồng Đăng 
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Cao Thuỳ Duyên 

Kiềng Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Thu Trà 

Đồng đội 

Hỗn hợp 

Vàng 

Lương Hoàng An 

Dương Phúc Bảo Kỳ 

Kiềng Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Thu Trà 

Cụm Đồng Đăng 

Bạc 

Nguyễn Đức Lợi 

Hoàng Đức Anh 

Lý Thị Thanh Thảo 

Hoàng Thị Thanh Nhàn 

Cụm Lộc Bình 

Đồng 

Nguyễn Viết Trung 

Đoàn Đức Hải 

Bế Thị Thanh Nhàn 

Trịnh Hà Linh 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

2.Thi Quyền tiêu chuẩn 

Nội 

dung 
Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Cá nhân 

Nam 

Vàng Lý Thế Hùng P. Đông Kinh 

Bạc Hoàng Đức Anh CụmLộc Bình 

Đồng Lý Việt Quang P. Kỳ Lừa 

Cá nhân 

Nữ 

Vàng Hoàng Thị Thanh Thuỷ P Đông Kinh 

Bạc Bế Thị Thanh Nhàn Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đồng Nguyễn Thu Trà Cụm Đồng Đăng 

Đôi 

Nam Nữ 

Vàng 
Lý Thế Hùng 

Hoàng Thị Thanh Thuỷ 
Phường Đông Kinh 

Bạc 
Lương Hoàng An 

Nguyễn Thu Trà 
Cụm Đồng Đăng 

Đồng 
Nguyễn Viết Trung 

Bế Thị Thanh Nhàn 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

VI. Môn Quần vợt 

1. Đôi nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 
Lê Hà Quế 

Đặng Trần Đức 
Cụm Đồng Đăng 

Bạc 
Nguyễn Trọng Nghĩa 

Lê Văn Đô 
Phường Lương Văn Tri 

Đồng 
Cam Trung Mạnh 

Phạm Xuân Sáng 
Phường Đông Kinh 

 

2. Đôi Nam - Nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 



8 

Vàng 
Cam Trung Mạnh 

Nguyễn Thị Hồng Hải 
Phường Đông Kinh 

Bạc 
Lê Hà Quế 

Nguyễn Thanh Ngà 
Cụm Đồng Đăng 

 

VII. Môn Bóng bàn 

1. Đơn nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Chu Ngọc Khánh Cụm Chi Lăng 

Bạc Nguyễn Phùng Bảo Ngọc Sở GD&ĐT 

Đồng Trịnh Thị Sáu Phường Tam Thanh 

           2. Đơn nam     

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Triệu Văn Sơn Phường Kỳ Lừa 

Bạc Bùi Trí Đỉnh Cụm Chi Lăng 

Đồng Đàm Anh Tuấn Sở GD&ĐT 

            3. Đôi nữ 
 

    

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 
Lý Tuyết Hằng 

Vũ Ngọc Ánh 
Sở GD&ĐT 

Bạc 
Chu Phước Hảo 

Phạm Hoài Thư 
Phường Tam Thanh 

Đồng 
Bế Thị Loan 

Lâm Minh Tân 
Cụm Na Sầm 

           4. Đôi nam 
   

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 
Đinh Đức Thiện 

Hoàng Việt Trung 
Cụm Chi Lăng 

Bạc 
Hà Chí Kiên 

Đinh Công Hoan 
Công an tỉnh 

Đồng 
Đặng Văn Vô 

Ngô Tiến Cường 
Cụm  Văn Quan 

          5. Đôi nam nữ   

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 
Bùi Hoàng Bảo 

Chu Ngọc Khánh 
Xã Chi Lăng 

Bạc 
Phạm Hồng Sơn 

Phan Gia Linh 
Sở GD&ĐT 

Đồng 
Hoàng Công Anh 

Đỗ Thị Nguyệt Hoa 
Phường Đông Kinh 

            6. Đồng đội nữ   

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 
Lý Tuyết Hằng 

Vũ Ngọc Ánh 
Sở GD&ĐT 
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Nguyễn Phùng Bảo Ngọc 

Phan Gia Linh 

Bạc 

Đỗ Thị Nguyệt Hoa 

Trương Thị Trường Giang 

Đào Mai Anh 

Đào Kim Phượng 

Phường Đông Kinh 

Đồng 

Trịnh Thị Sáu 

Chu Phước Hảo 

Đỗ Thị Hoài Thu 

Phạm Hoài Thư 

Phường Tam Thanh 

           7. Đồng đội nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 

Nguyễn Đức Hoàng 

Hoàng Anh Đức 

Vy Ngọc Tuấn 

Triệu Văn Sơn 

Phường Kỳ Lừa 

Bạc 

Hà Chí Kiên 

Tô Sơn Hải 

Đinh Công Hoan 

Ngô Ngọc Tuyền 

Công an tỉnh 

Đồng 

Đinh Đức Thiện 

Hoàng Việt Trung 

Bùi Hoàng Đức 

Bùi Trí Đỉnh 

Cụm Chi Lăng 

 

  VIII. Môn Bóng đá Nam 

Huy chương Đơn vị 

Vàng Cụm Đồng Đăng 

Bạc 
Cụm Na Sầm 

 

Đồng 

Phường Đông Kinh 

Công an tỉnh 

 

    IV. Môn Bóng đá Nữ 

Huy chương Đơn vị 
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Vàng Cụm Thất Khê 

Bạc  
Cụm Bắc Sơn 

 

Đồng 

Cụm Lộc Bình 

Cụm Đồng Đăng 

 

X. Môn Pickleball 

1. Đơn nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Nguyễn Quốc Anh Phường Đông Kinh 

Bạc Tạ Quang Dũng Công an tỉnh 

Đồng Vũ Thanh Tùng Phường Đông Kinh 

 

2. Đơn nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Vi Thị Trang Cụm Đồng Đăng 

Bạc Hoàng Thị Minh Phương Cụm Hữu Lũng 

Đồng Lê Thị Vân Anh Phường Đông Kinh 

 

3. Đôi nam 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 
Nguyễn Anh Tuyền 

Nông Thanh Tùng 
Cụm Lộc Bình 

Bạc 
Toàn Công Hoàng 

Trương Công Huy 
Phường  Kỳ Lừa 

Đồng 
Vũ Giang Cường 

Vũ Minh Thành 
Phường  Đông Kinh 

 

4. Đôi nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng 
Nguyễn Thanh Ngà 

Nguyễn Thị Hoài 
Cụm Đồng Đăng 

Bạc 
Lộc Minh Tuyết 

Hồ Kiều Linh 
Cụm Lộc Bình 

Đồng 
Nông Thị Út Hạnh 

Nguyễn Thị Châm 
Sở GD&ĐT 

 

5. Đôi nam nữ 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

Vàng Trần Việt Hoàng Công an tỉnh 
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Triệu Thị Tươi 

Bạc 
Nguyễn Thế Anh 

Nguyễn Thị Huyền Trang 
Cụm Hữu Lũng 

Đồng 
Hoàng Minh Hải 

Sầm Nhân Quý 
Cụm Văn Quan 

 

 

XI. Môn Bóng chuyền 

1. Đội nữ 

Huy chương Đơn vị 

Vàng Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bạc Cụm Bình Gia 

Đồng 

Phường Đông Kinh 

Phường Tam Thanh 

 

2. Đội nam 

Huy chương Đơn vị 

Vàng Phường Tam Thanh 

Bạc Cụm Bắc Sơn 

Đồng 

Phường Lương Văn Tri 

Sở GD&ĐT 

 

XII. Môn Vovinam 

- Nội dung quyền 

 1. Ngũ môn quyền 
   

 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

 

HUY CHƯƠNG VÀNG Đàm Minh Khánh Sở GD&ĐT 

 

HUY CHƯƠNG BẠC Lăng Đức Trung Cụm Đồng Đăng 

 

HUY CHƯƠNG ĐỒNG Hoàng Quốc Thông Cụm Chi Lăng 

 
2. Nhật Nguyệt đại đao       

 

HUY CHƯƠNG VÀNG Chu Mạnh Hùng Cụm Na Sầm 
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HUY CHƯƠNG BẠC Cao Minh Châu Cụm Chi Lăng 

 

HUY CHƯƠNG ĐỒNG Lộc Gia Khánh Sở GD&ĐT 

 
3. Long hổ quyền       

 

HUY CHƯƠNG VÀNG Lê Thuỳ Linh Sở GD&ĐT 

 

HUY CHƯƠNG BẠC Nguyễn Hoàng Trúc Linh Cụm Chi Lăng 

 

HUY CHƯƠNG ĐỒNG Hoàng Thị Thu Hoài Phường Đông Kinh 

 
4. Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp     

 

HUY CHƯƠNG VÀNG Nguyễn Huyền Thư Sở GD&ĐT 

 

HUY CHƯƠNG BẠC Lưu Minh Tâm Phường Đông Kinh 

 

HUY CHƯƠNG ĐỒNG Trần Thanh Trúc Cụm Chi Lăng 

 
5. Đa luyện binh khí     

 
VÀNG 

Hoàng Bảo Lộc 

Cụm Na Sầm 
 

Hoàng Anh Dũng 

 

Mông Chu Trường Quang 

 

Mông Kim Bảo 

 
BẠC 

Hoàng Tuấn Hưng 

Sở GD&ĐT 
 

Hoàng Quốc Cường 

 

Phương Tiến Đạt 

 

Lương Minh Hoàng 

 
ĐỒNG 

Hoàng Dàu Trường An 

Phường Kỳ Lừa 
 

Tôn Văn Thắng 

 

Mông Quốc Bảo 

 

Luân Ngọc Hiếu 

 
6. Đa luyện tay không       

 
VÀNG 

Nghiêm Quỳnh Chi 

Sở GD&ĐT 
 

Trần Mạnh Hùng 

 

Đàm Văn Mạnh Bảo 

 

Hà Minh Quân 

 
BẠC 

Nông Thị Thu Hà 

Cụm Na Sầm 
 

Vi Đức Tuyên 

 

VI Đức Tiện 

 

Đinh Huy Khương 

 
ĐỒNG 

Hứa Ngọc Nhi 

Phường Đông Kinh 
 

Hứa Trần Việt Quang 

 

Lê Minh Đức 

 

Dương Văn Anh Hào 

 

 

- Nội dung đối kháng 

 
   

 

1. Nữ từ 45kg - 48kg       

 

VÀNG Hứa Thị Kim Thu Cụm Đồng Đăng 

 

BẠC Nông Minh Hoà Cụm Văn Quan 

 

ĐỒNG Hoàng Thị Hải Yến Sở GD&ĐT 

 
2. Nữ trên 48kg - 51kg       
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VÀNG Đinh Thanh Thuỷ Cụm Đồng Đăng 

 

BẠC Lý Thị Thanh Thảo Cụm Lộc Bình 

 

ĐỒNG Hứa Thị Bích Đào Sở GD&ĐT 

 
3. Nữ trên 51kg - 54kg     

 

VÀNG Hoàng Ngọc Hân Cụm Na Sầm 

 

BẠC Hứa Thị Ngọc Hà Sở GD&ĐT 

 

ĐỒNG Trương Nông Thuỳ Trang Phường Đông Kinh 

 
4. Nữ trên 54kg - 57kg       

 

VÀNG Triệu Thị Hành Cụm Văn Quan 

 

BẠC Hoàng Thuỳ Dương Sở GD&ĐT 

 

ĐỒNG Vi Hà Linh Cụm Đình Lập 

 
5. Nam từ 45kg - 48kg       

 

VÀNG Nguyễn Viết Trung Sở GD&ĐT 

 

BẠC Chu Mạnh Hùng Cụm Na Sầm 

 

ĐỒNG Chu Văn Giang Cụm Đồng Đăng 

 

6. Nam trên 48kg - 51kg     

 

VÀNG Lâm Gia Bảo Cụm Thất Khê 

 

BẠC Đàm Minh Khánh Sở GD&ĐT 

 

ĐỒNG Hà Lưu Tuấn Mạnh Cụm Đồng Đăng 

 
7. Nam trên 51kg - 54kg     

 

VÀNG Hà Văn Vĩnh Phường Kỳ Lừa 

 

BẠC Lương Minh Quân Cụm Thất Khê 

 

ĐỒNG Hoàng Minh Sang Cụm Đồng Đăng 

 
8. Nam trên 54kg - 57kg     

 

VÀNG Triệu Văn Hồng Phường Kỳ Lừa 

 

BẠC Đàm Văn Lập Cụm Đồng Đăng 

 

ĐỒNG Hoàng Tuấn Hưng Sở GD&ĐT 

 

9. Nam trên 57kg - 60kg     

 

VÀNG Hà Quang Vinh Cụm Văn Quan 

 

BẠC Chu Quốc Việt Cụm Đình Lập 

 

ĐỒNG Ma Quế Lộc Cụm Na Sầm 

   

XIII. Môn Bơi 

 
1. 50m Bơi tự do Nữ 

   

 

Huy chương Họ và tên Đơn vị 

 

VÀNG Vũ Nguyễn Hồng Hà Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

BẠC Nghiêm Hương Khánh An Phường Kỳ Lừa 
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ĐỒNG Nguyễn Thùy Dung Cụm Xã Bình Gia 

 

2. 50m Bơi tự do Nam       

 

VÀNG Bùi Tuấn Anh Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

BẠC Nguyễn Quốc Trung Phường Kỳ Lừa 

 

ĐỒNG Đào Ngọc Khánh Cụm Xã Hữu Lũng 

 

3. 100m Bơi tự do Nữ       

 

VÀNG Vương Tú An Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

BẠC Hoàng Thảo My Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

ĐỒNG Tô Minh Châu Phường Kỳ Lừa 

 

4. 100m Bơi tự do Nam     

 

VÀNG Vy Hải Nam Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

BẠC Vy Quốc Phòng Cụm Xã Bình Gia 

 

ĐỒNG Hoàng Nhật Phong Phường Kỳ Lừa 

 

5. 50m Bơi ếch Nữ       

 

VÀNG Hoàng Ngọc Phương Vy Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

BẠC Tô Bảo Châu Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

ĐỒNG Hà Bảo Anh Phường Kỳ Lừa 

 

6. 50m Bơi ếch Nam       

 

VÀNG Đinh Diêu Minh Hiển Sở Giáo Dục &Đào Tạo 
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BẠC Chu Minh Đức Cụm Xã Thất Khê 

 

ĐỒNG Linh Thiên Phúc Cụm Xã Hữu Lũng 

 

7. 100m Bơi ếch Nữ     

 

VÀNG Hoàng Tuyết Mai Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

BẠC Hà Phương Anh Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

ĐỒNG Chu Bảo Trâm Cụm Xã Bình Gia 

 

8. 100m Bơi ếch Nam     

 

VÀNG Nguyễn Phương Nam Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

BẠC Nguyễn Quốc Việt Phường Kỳ Lừa 

 

ĐỒNG Nguyễn Hải Nam Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

9. Bơi tự do tiếp sức  4 x 50m Nữ     

 

VÀNG 

  

Vũ Nguyễn Hồng Hà 

Sở Giáo Dục &Đào Tạo 

 

Vương Tú An 

 

Hoàng Thảo My 

 

Phạm Hạnh Nguyên   

 

BẠC 

Triệu Khánh Chi 

Phường Kỳ Lừa 
 

Nghiêm Hương Khánh An 

 

Hà Bảo Anh 

 

Tô Minh Châu 
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10. Bơi tự do tiếp sức 4 x 50m Nam     

 

VÀNG 

Hoàng Nhật Tân 

Cụm Xã Thất Khê 
 

Lâm Gia Bảo 

 

Chu Văn Huấn 

 

Nguyễn Khánh Nam 

 

BẠC 

Nguyễn Quốc Trung 

Phường Kỳ Lừa 
 

Đồng Văn Biển 

 

Hoàng Nhật Phong 

 

Hà Gia Khánh 

 

ĐỒNG 

Vy Hải Nam 

Sở Giáo Dục &Đào Tạo 
 

Bùi Tuấn Anh 

 

Hà Gia Bảo 

 

Bùi Quang Bảo 

 

11. Bơi ếch tiếp sức 4 x 50m Nam     

 

VÀNG 

Đinh Diêu Minh Hiển 

Sở Giáo Dục &Đào Tạo 
 

Nguyễn Phương Nam 

 

Mã Nông Long Hiển 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

BẠC Hoàng Thái Bảo Cụm Xã Bình Gia 
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Vy Quốc Phòng 

 

Hoàng Công Vinh 

 

Nông Trần Bảo Khánh 

 

ĐỒNG 

Bế Nhật Minh 

Phường Kỳ Lừa 
 

Nguyễn Hữu Gia Phong 

 

Nguyễn Quốc Việt 

 

Lăng Quang Trung 
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